
 

 

BÀI 2 THỜI GIAN BIỂU 

C. PHẦN C: MỞ RỘNG VỐN TỪ TRẺ EM 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Tìm các từ ngữ 

a. Chỉ hoạt động của trẻ em 

 M: đọc sách 

b. Chỉ tính nết của trẻ em 

M: chăm học 

Phương pháp: 

Em liên hệ hoạt động, tính nết của em và các bạn quanh mình để hoàn thành bài tập. 

Lời giải chi tiết: 

a) Chỉ hoạt động của trẻ em: đọc sách, vui chơi, học tập, vẽ tranh, nghe nhạc, nhảy múa, giúp 

đỡ bố mẹ việc nhà, chơi cờ,… 

b) Chỉ tính nết của trẻ em: ngoan ngoãn, chăm học, lễ phép, ngây thơ, hồn nhiên, vô tư,… 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 

Câu 4: Đặt một câu có từ ngữ tìm được ở bài tập 3 

M: - Bạn Lan đang đọc sách. 

     - Bạn Mai rất chăm chỉ. 



 

 

 

Phương pháp: 

Em quan sát tranh, xem lại các từ đã tìm được ở bài tập 3 rồi đặt câu theo mẫu đã cho, 

Lời giải chi tiết: 

- Bạn Ngọc đang vẽ tranh. 

- Bạn Tuấn và bạn Thắng đang chơi cờ. 

- Bạn Thảo rất lễ phép. 

- Bạn Trung rất vô tư. 

 


